
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, toà nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH AN

0107594437

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm hoá chất phục vụ công nghiệp, xây 
dựng, 

2029

4. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

5. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

6. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: -Sản xuất sản phẩm gốm sứ dùng trong gia đình, đồ 
gia dụng, vật chứa đựng
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ làm lắp đặp xây dựng, đồ trang 
trí, nội thất
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm; 
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;  

2393

7. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

8. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

9. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

10. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

11. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

12. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ KHÁNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH AN INTERNATIONAL TRADING 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: KHANH AN INTERTRA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043.2242455
Email:

Fax:
Website:
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13. Đúc sắt, thép 2431

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

16. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Khai thác và thu gom than cứng 0510

20. Khai thác và thu gom than non 0520

21. Khai thác dầu thô 0610

22. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

23. Khai thác quặng sắt 0710

24. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

25. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

27. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

28. Khai thác và thu gom than bùn 0892

29. Khai thác muối 0893

30. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác 

0899

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

33. Sản xuất than cốc 1910

34. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

35. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 

5229

39. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:- Bán buôn các loại than và  gỗ nhiên liệu
 - Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh 
chế khác. 

4661

40. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662(Chính)
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41. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng;
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su;
- Bán buôn bột đá, clanh ke;
- Bán buôn thạch cao, đất sét, sỉ bong, đá phụ gia dùng cho 
ngành sản xuất xi măng.

4663

42. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, bột nhão. 

4669

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng
-Buôn bán vật tư, thiết bị dùng cho ngành sản xuất xi măng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác sử dụng cho sản xuất công 
nghiệp, thương mại, hàng hải;

4659

45. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

46. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

47. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Hoạt động của cáp treo, đường sắt leo núi. 
 - Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách  

4932

48. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doan

8299
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM CẨM 
PHƯƠNG

Số 539 tổ 42, 
Phường Hồng Hà, 
Thành phố  Yên 
Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

510.000 5.100.000.000 51,000

Tổng số 510.000 5.100.000.000 51,000

061028373

2 PHẠM VIỆT 
THƯƠNG

P.504, toà nhà 
Trung Yên 1, 
đường Trung Yên 
1, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 48,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 48,000

0010740068
46

3 NGUYỄN 
TRUNG 
THÔNG

Khối 6, Thị trấn 
Phố Châu, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1,000

Tổng số 10.000 100.000.000 1,000

183790866

50. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

51. Cho thuê xe có động cơ 7710

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074006846
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.504, toà nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P.504, toà nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VIỆT THƯƠNG Nam

05/10/1974 Kinh Việt Nam

06/10/2015 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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